
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A3
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Xuân - Quách Thị Thuý Hằng

Thời gian/hoạt
động

Tuần 1
Từ 01/01 đến

05/01

Tuần 2
Từ 08/01 đến

12/01

Tuần 3
Từ 15/01 đến

19/01

Tuần 4
Từ 22/01 đến

26/01

Tuần 5
Từ 29/01 đến

02/02

Mục tiêu
thực hiện

Đón trẻ, thể dục
sáng

Cô đón trẻ: - Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.
- Chú ý sức khỏe, trạng thái tâm lý, trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời.
- Trao đổi với PHHS về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ.
* Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần.
- Khởi động: Trẻ đi vận động kết hợp các kiểu đi theo vòng tròn( theo nhạc)
- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Em thêm một tuổi
+ Hô hấp: Tiếng còi tàu tu...tu
+ Tay : Tay đưa dang ngang gập sau gáy
+ Bụng- lườn: Tay đưa lên cao nghiêng người sang 2 bên
+ Chân: Nâng cao chân, gập gối
+ Bật: Bật chân sáo
- Dân vũ: Baby Shark
Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng, phối hợp với tay
* Điểm danh

Trò chuyện

- Cô đón trẻ, hướng dẫn trẻ đến các góc chơi trong lớp.
+ Trò chuyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình và cách chăm sóc chúng, thức ăn
của chúng
+ Trò chuyện với trẻ về các loài côn trùng mà trẻ biết. cho trẻ kể tên?
+ Trò chuyện vè con vật sống trong rừng, thức ăn, nơi hoạt động, sinh sản của chúng?
+ Trò chuyện về con vật sống dưới nước....
Dạy trẻ biết và không đến gần những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm…là
nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần (đuối nước, các con vật gây hại cho
sức khỏe…) (MT17)

MT17



Hoạt động học

T2

Hoạt động tạo
hình

Xé dán đàn cá

Âm nhạc

VĐMH Cá vàng
bơi
NH: Tôm cá cua
thi tài

Hoạt động tạo
hình

Vẽ con bò

Âm nhạc

Dạy hát: Chú voi
con
TCÂN: Tai ai
tinh

Hoạt động tạo
hình

Nặn con rùa

Âm nhạc

VTTTC: Con
chuồn chuồn
NH: Gọi bướm
(MT94)

Hoạt động tạo
hình

Vẽ con vật mà bé
thích

Âm nhạc

Hợp xướng: Thật
là hay (MT98)

Hoạt động tạo
hình

Vẽ theo ý thích

Âm nhạc

Biểu diễn văn
nghệ chào xuân
2024

MT28,
MT57,
MT94,
MT90,
MT98,
MT59,
MT37,
MT5

T3

Khám phá

Các sinh vật biển
(MT28)

Khám phá

làm phao cứu hộ

Khám phá

Vòng đời của
bướm (MT90)

Vận động

Khủng long bạo
chúa

Khám phá

Phong tục ngày
tết

T4

Làm quen chữ viết

Trò chơi với chữ
b,d,đ

Làm quen chữ viết

Tập tô chữ b,d,đ

Làm quen chữ viết

Làm quen chữ
l,m,n

Làm quen chữ viết

Trò chơi với chữ
l,m,n

Làm quen chữ viết

Tập tô chữ l,m,n

T5

Làm quen với toán

Dạy trẻ đếm và
nhận biết nhóm
số lượng là 9,
NB chữ số 9

Làm quen với toán

Gộp nhóm đối
tượng trong
phạm vi 9 và
đếm.

Làm quen với toán

Dạy trẻ nhận biết
chữ số 0, ý nghĩa
của số 0

Làm quen với toán

Nhận biết gọi tên
khối vuông- khối
chữ nhật

Làm quen với toán

Sắp xếp theo qui
tắc (MT37)

T6

Vận động

Nhảy lò cò 5m
+ TCVĐ: Cò bắt
ếch

Vận động

- Bật tách khép
chân qua 7 ô
+ TCVĐ:
Chuyền bóng

Vận động

- Lăn bóng bằng
2 tay và đi theo
bóng

Vận động

Chạy châm 100-
120m
+ TCVĐ: Vớt cá

Vận động

Bò thấp chui qua
cổng
+ TCVĐ: Ném
còn (MT5)



Văn học

Thơ: Mèo đi câu
cá

Văn học

Truyện: Ai biết
ăn dè (MT57)

+ TCVĐ: Đi cà
kheo

Văn học

Thơ: Chuồn
chuồn kim

Văn học

Truyện: Chú Dê
đen (MT59)

Văn học

Thơ: Chú bò tìm
bạn

Hoạt động
ngoài trời

Tuần 1
* HĐCMĐ
- QS thời tiết
- Trò chuyện về công việc của bác lao công
- Bác bảo vệ.
- QS cây trong góc thiên nhiên
- QS Cây bưởi
* TCVĐ:
- Lộn cầu vồng
- Tung và bắt bóng
- Bánh xe quay
- Nhận biết các con vật quen thuộc
- Chó sói xấu tính.
* Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi trẻ có.
- Vẽ phấn trên sân trường
- Cho gà ăn
- Làm con vật từ lá cây
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường
Tuần 2
* HĐCMĐ
- QS vườn rau
- Tìm hiểu về con vật sống trong rừng.



- QS cây cảnh trong khu vườn xinh xắn.
- Quan sát
- Ném trúng đích thẳng đứng
* TCVĐ:
- Lộn cầu vồng
- Chi chi chành chành
- Tìm đúng nhà
- Hãy giữ thăng bằng
- Kéo co
* Chơi tự do.
- Vẽ phấn trên sân trường
- Chơi với các loại lá cây
- Chơi với đồ chơi trẻ mang đi
- Chơi với cát
- Chơi với đồ choi ngoài sân trường
Tuần 3
* HĐCMĐ
- Quan sát hoa dâm bụt
- QS đồ dùng, đồ chơi trong sân trường
- QS thời tiết
- Chạy nhanh 20m- Đi theo đường hẹp
- QS thời tiết
* TCVĐ:
- Bắt bướm
- Thỏ xám rửa mặt
- Con thỏ ăn cỏ
- Bịt mắt đánh trống
- Bắt chước tạo dáng
* Chơi tụ do:
- Nhặt lá cây làm con vật bé thích



- Chơi với đồ chơi của trẻ mang đi
- Chơi với đồ chơi ngoài sân trường
- Vẽ phấn trên sân
- Tham quan vườn rau
Tuần 4
* HĐCMĐ
- Trò chuyện về công việc của nghề lái xe
- QS: cây bưởi.
- Trò chuyện về 5k
- Quan sát dụng cụ vủa nghề nông
- Quan sát giàn mướp
* TCVĐ:
- Bịt mắt bắt dê
- Tung và bắt bóng
- Bịt mắt đánh trống
- Bắt chước tạo dáng
- Kéo co
* Chơi tự chọn:
- Chơi với đồ chơi của trẻ.
- Chơi với đất
- Khám phá nặng nhẹ
- Tạo hình chữ số từ lá cây, cành khô

Tuần 5
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết
- Hướng dẫn trẻ gấp váy
- Quan sát cây hoa mười giờ
- Thí nghiệm sự đổi màu từ giấy
- Chăm sóc vườn cây của bé



* TCVĐ:
- Sói ơi ngủ à
- Thuyền về bến
- Mèo đuổi chuột
- Bịt mắt bát dê
- Bọ rùa
* Chơi tự do:
- Vẽ phấn trên sân trường
- Chơi với các loại lá cây
- Chơi với hình trên nền sân trường
- Chơi với cát

Hoạt động
chơi góc

1. Góc nghệ thuật:
- Góc Tạo hình: Vẽ thêm những bộ phận còn thiếu, nặn các con vật, làm nhà cho con
vật, làm con vật từ nguyên liệu, phế liệu đã qua sử dụng.
- Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về vật nuôi trong gia đình, đóng kịch “ Cáo
thỏ và gà trống”
Chuẩn bị: Các loại chai, lọ, dây duy băng, mảnh gỗ, đá, sỏi, màu nước.....
2. Góc phân vai:
- Góc bác sỹ: Phòng khám thú y, của hàng bán thực phẩm sạch siêu thị.
- Góc nấu ăn: Nấu các món ăn gia đình từ các loại thịt gia súc, gia cầm giàu dinh dưỡng
- Góc xây dựng: Xây trại trăn nuôi của bé (T1, T2); Xây dựng công viên, vườn bách thú
(T 3, ). Làm mô hình khu bảo tồn thiên nhiên cho động vật hoang dã.
Chuẩn bị: Đồ chơi tại các góc, các món ăn chế biến từ động vật
3. Góc học tập:
- Góc Toán: Trẻ đếm số con vật thêm bớt cho phù hợp với ô số. Đếm số lượng chân của
nhóm các con vật và ghi số lượng tương ứng. Cắt số từ lịch,đồ số, xếp khuy, chơi cá
ngựa….
- Góc chữ cái: Đồ chữ cái, sao chép chữ qua khay cát
- Góc Thư viện: Làm sách cùng cô; Xem sách về 1 số nghề trong xã hội, đọc tranh
truyện về giữ gìn vệ sinh cơ thể. Đọc truyện, xem tranh ảnh về các dạng địa hình khác



nhau và thảo luận vì sao động vật có thể sống được trong rừng, ở Bắc cực, hay dưới
nước, từ đó giúp trẻ hiểu sâu hơn về môi trường sống tự nhiên của động vật và những gì
động vật cần.
- Cho trẻ phân loại động vật về nơi sống phù hợp
Chuẩn bị: Các loại sách báo, tạp chí, kéo, hồ dán.....
4. Góc khám phá: ( Góc trọng tâm): Khám phá các loài động vật đẻ trứng, côn trùng.....(
lợi ích, đặc điểm, môi trường sống, sinh sản....)
-Chuẩn bị: Mô hình, lô tô, con vật thật( nếu có), kính hiển vi, bộ học cụ, giấy, bút....
5. Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Dạy trẻ xâu dây giày
Chuẩn bị: bộ học cụ, giày của trẻ
6. Góc vận động: Ném boling, ném bao cát,tung bóng, bật ô, bật vòng…
Chuẩn bị: Bộ bolling, bóng nhựa 5 quả, vòng thể dục....

Hoạt động ăn,
ngủ, vệ sinh

Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng ( theo các bước) trước và sau khi ăn; sau khi đi vệ
sinh và khi tay bẩn
- Tự rửa mặt và chải răng hàng ngày đúng cách.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định, đi xong biết dội nước/ giật nước sau khi đi vệ sinh.

Hoạt động chiều

Tuần 1
- Vận động nhẹ, ăn quà chiều
+ Thứ 2: Xé dán đàn cá
+ Trò chuyện về các loại nước uống
+ Làm vở BTT
+ Nghe chuyện Chú Dê đen
+ Thứ 6: Trẻ chơi tại phòng kidsmart
- Liên hoan văn nghệ . NG bé ngoan
- Chơi tự chọn (MT10)
Tuần 2
- Vận động nhẹ, ăn quà chiều
+ Thứ 2: Hát Chú voi con
+ Sáng tạo biển báo hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ con vật tại vườn thú
+ Làm vở BTT

MT10,
MT24,
MT92



+ Hướng dẫn trẻ lau dọn, vệ sinh các góc chơi.
+ Sưu tầm các loại chai, bìa, lá cây....
- Liên hoan văn nghệ . NG bé ngoan
- Chơi tự chọn (MT24)
Tuần 3
- Vận động nhẹ, ăn quà chiều
+ Thứ 2: Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng
+ Trò chơi chiếc gương
+ Làm vở BTT
+ Làm mô hình khủng long
+ Hướng dẫn trẻ lau dọn,vệ sinh sắp xếp các góc chơi
- Chơi tự chọn
- Liên hoan văn nghệ . NG bé ngoan (MT92)
Tuần 4
- Vận động nhẹ, ăn quà chiều
+ Thứ 2: Hợp xướng: Thật là hay
+ Hướng dẫn trẻ cách mặc áo khoác kéo khoá
+ Làm vở BTT
+ Trẻ giao lưu tại phòng thể chất
+ Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ chào xuân 2022
- Chơi tự chọn
Liên hoan văn nghệ. Nêu gương bé ngoan
Tuần 5
- Vận động sau ngủ dậy: Nu na nu nống
+ VĐ: cá vàng bơi
+ Dạy trẻ không tự uống thuốc gây nguy hiểm cho cơ thể.
+ Làm vở bài tập toán
+ Hướng dẫn trẻ lau dọn vệ sinh, sắp xếp
+ Vẽ khu phố
- Liên hoan văn nghệ - NG bé ngoan



Chủ đề - Sự kiện Động vật sống
dưới nước

Động vật sống
trong rừng

Những con vật
biết bay và côn

trùng

Bảo vệ các loài
động vật

Phong tục ngày
Tết

Đánh giá KQ
thực hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU

Giáo viên Khối trưởng Ban giám hiệu


